
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 

của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y VÀ THỦY SẢN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn 

vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 88/2024/TT-BTC, ngày 24/12/2024 của Bộ Tài chính 

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 

2025; 

Căn cứ Thông báo số 5506/STC-HCSN, ngày 26/12/2024 của Sở Tài chính 

tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo kết quả thẩm tra phân bổ dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-SNN ngày 30/12/2024 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị 

trực thuộc Sở;  

Xét đề nghị của phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 

của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên, tổng số tiền: 

18.686.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu 

đồng./.) 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

TỈNH THÁI NGUYÊN 

CHI CỤC CHĂN NUÔI,  

THÚ Y VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-CNTYTS Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2024 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng các phòng, trạm thuộc Chi cục và các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT (B/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng, trạm thuộc Chi cục; 

- Trang thông tin điện tử Website Chi cục; 

- Lưu :VT, HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đắc Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số: 1499/QĐ-CNTYTS, ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên) 

(Đvt: Triệu đồng) 

STT Nội dung 
Loại – 

khoản 
Dự toán được giao 

I Chi quản lý hành chính   5.379.000.000 

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 340-341 4.513.000.000 

2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ 280-281 866.000.000 

 
Chi cho LĐHĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ 
 387.000.000 

 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 

kiểm tra, duy trì trang website, số hóa tài 

liệu lưu trữ… 

 124.000.000 

 
Kinh phí tháo rỡ, vận chuyển và lắp đặt 

trang thiết bị do chuyển trự sở làm việc 
 70.000.000 

 

Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo 

NĐ 73/2024/NĐ-CP, ngày 30/6/2024 (Chi 

cho công chức) 

 255.000.000 

 

Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo 

NĐ 73/2024/NĐ-CP, ngày 30/6/2024 (Chi 

cho LĐHĐ theo NĐ 111/NĐ-CP) 

 30.000.000 

II Chi sự nghiệp  11.887.000.000 

1 Kinh phí thường xuyên  340-341 2.509.000.000 

2 Kinh phí không thường xuyên  280-281 9.378.000.000 

 Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi  577.000.000 

 Hỗ trợ sản xuất thủy sản  434.000.000 

 Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh thủy sản  8.207.000.000 

 

Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo 

NĐ 73/2024/NĐ-CP, ngày 30/6/2024 (Chi 

cho viên chức) 

 160.000.000 

 Tổng cộng:  17.266.000.000 

(Bằng chữ: Mười bảy tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng./.) 

 

 



CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI VỀ PHÍ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:1499/QĐ-CNTYTS, ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên) 

(Đvt: Triệu đồng) 

STT Nội dung 
Loại – 

khoản 

Dự toán 

được giao 

1 Số thu năm 2024 chuyển sang   72.000.000 

2 Dự toán thu năm 2025  750.000.000 

 Số phải nộp ngân sách nhà nước  75.000.000 

 Số được để lại đơn vị sử dụng  675.000.000 

3 Dự toán chi 340-341 718.000.000 

 
Trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 

2025 
 270.000.000 

 
Chi thanh toán cho cá nhân thực hiện công việc 

dịch vụ và thu phí 
 150.000.000 

 
Chi phí phục vụ cho việc thực hiện công việc 

thu phí và chi khác 
 178.000.000 

(Bằng chữ: Bảy trăm mười tám triệu đồng./.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG BỐ CÔNG KHAI VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI THUỘC 

NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:1499/QĐ-CNTYTS, ngày  31 tháng 12 năm 2024 của 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên) 

(Đơn vị tính: Đồng) 

STT Nội dung 
Loại – 

khoản 

Dự toán 

được giao 

1 

Dự án “Hợp tác thúc đẩy phúc lợi động vật 

đồng hành và tăng cường công tác quản lý đàn 

chó, mèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” do Tổ 

chức Humane Society International (HSI) viện 

trợ 

280-281 702.000.000 

 Tổng cộng:  702.000.000 

(Bằng chữ: Bảy trăm linh hai triệu đồng./.) 
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